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Họ, tên thí sinh:…………………………………………… Số báo danh: ……….

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
VIẾT CHO CON

[bookmark: _Hlk179623637]Bây giờ con ở đây
từng khóm lá xanh đang lặng lẽ nép trong vườn
bàn chân con chưa để dấu muôn nơi
những cánh hoa tay con chưa chạm tới
trong mắt con trời xanh yên ả
những đám mây như gấu trắng bồng bềnh.

 Bây giờ con ở đây
khi những cánh rừng già châu Phi bốc cháy
voi chạy về châu Âu chết cóng giữa mùa đông
khi hàng triệu con chim rời xứ lạnh bay về xứ nóng
kiệt sức rồi phải lao xuống biển sâu.

 Hôm nay con học đi
ông hàng xóm chống gậy ra vườn lê từng bước nặng nề
hôm nay con học nói
bà hàng xóm thều thào với chồng về một miền quê thời tuổi trẻ.

 Mai ngày con lớn lên
bố không biết những điều con sẽ nghĩ
bố không biết những con voi còn chết cóng phía trời xa
bố không biết những đàn chim còn bay về xứ nóng?...
bố chỉ mong trái tim con đừng bao giờ lạc lõng
trước mọi vui buồn bất hạnh của thời con.
                                                               2-1988
                                            (Những kỉ niệm tưởng tượng,
Trương Đăng Dung, NXB Thế giới, Hà Nội, 2011, trang 79)
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ gì?
Câu 2. Ở khổ thơ thứ nhất, nhân vật người con chưa làm được những điều gì?
Câu 3. Các hình ảnh ở khổ thơ thứ hai đề cập đến vấn đề gì của thế giới hôm nay?
Câu 4. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ lặp cấu trúc trong khổ thơ thứ ba.
Câu 5. Đặt mình vào vị trí của người con trong bài thơ, anh/chị sẽ làm gì trước lời nhắn nhủ: “bố chỉ mong trái tim con đừng bao giờ lạc lõng/ trước mọi vui buồn bất hạnh của thời con”?

II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích tâm trạng của người bố khi đối thoại với con mình trong bài thơ “Viết cho con” ở ngữ liệu trên.
Câu 2. (4,0 điểm)
[bookmark: _Hlk179624207]	Trong cuốn “Homo Deus: Lược sử tương lai”, Yuval Noah Harari đã cung cấp một kết quả nghiên cứu về khả năng các ngành nghề bị các thuật toán máy tính chiếm lĩnh trong thời gian tới: “99 phần trăm khả năng là đến năm 2033, các tiếp thị viên qua điện thoại và nhân viên bán bảo hiểm sẽ mất việc về tay các thuật toán. Có tới 98 phần trăm là điều tương tự cũng sẽ xảy ra với các trọng tài thể thao, 97 phần trăm xảy ra với các nhân viên thu ngân… và danh sách này còn kéo dài nữa”. (Yuval Noah Harari ,“Homo Deus: Lược sử tương lai”, NXB Thế giới, Hà Nội, 2018, trang 388).
	Từ thông tin trên cùng những hiểu biết của bản thân, hãy viết bài văn (khoảng 600 chữ) nêu rõ anh/chị sẽ làm gì trong hiện tại để tương lai có được một việc làm đúng với mơ ước của mình.

..… HẾT …..
· Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
· Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
(gồm 6 trang)

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Thể thơ tự do
Hướng dẫn chấm:
· Học sinh trả lời chính xác như đáp án: 0,5 điểm
· Học sinh không trả lời đúng: không cho điểm
	0,5

	
	2
	Ở khổ thơ thứ nhất , nhân vật người con:
- Chưa đi được nhiều nơi;
- Chưa khám phá và cảm nhận cái đẹp của cuộc sống (chạm tới những cánh hoa)
Hướng dẫn chấm:
· Học sinh trả lời như đáp án, mỗi ý: 0,25 điểm.
· Có thể chấp nhận câu trả lời trích nguyên văn ngữ liệu: “Bàn chân con chưa để dấu muôn nơi/ những cánh hoa tay con chưa chạm tới”: 0,5 điểm.
· Học sinh có đáp án khác không phù hợp: không cho điểm
	0,5

	
	3
	Vấn đề của thế giới hôm nay được đề cập:
[bookmark: _Hlk191652218]- Tình trạng biến đổi khí hậu và hậu quả nghiêm trọng của nó với sự sông, môi trường.
Hướng dẫn chấm:
· Học sinh trả lời như trên: 1,0 điểm
· Học sinh trả lời được mộ tvế: 0,5 điểm.
· Học sinh không trả lời được: 0,0 điểm.
	1,0

	
	4
	Tác dụng của biện pháp tu từ lặp cấu trúc và đối lập:
- Tạo sự nhịp nhàng, cân đối,( tăng nhạc tính) cho bài thơ.
- Nhấn mạnh tình yêu của nhân vật trữ tình đối với người con và nỗi suy tư về thời gian của cuộc đời.
Hướng dẫn chấm:
· Học sinh trình bày như đáp án: 1,0 điểm
· Học sinh trình bày được 1 ý: 0,5 điểm
· Học sinh không trả lời được: không cho điểm.
	1,0

	
	5
	Làm gì trước lời nhắn nhủ?
- Không được dửng dưng vô cảm trước cuộc đời
- Phải hoà mình vào cuộc đời và cống hiến cho cuộc đời…
Hướng dẫn chấm: 
· Học sinh trình bày như gợi ý hoặc có cách diễn đạt khác tương đương, hoặc có những suy tưởng độc đáo, sáng tạo, phù hợp từ ngữ liệu: 1.0 điểm.
· Học sinh trình bày được 01 ý: 0,5 điểm.
· Học sinh không trình bày hoặc trình bày không hợp lý: 0.0 điểm.
	1,0

	II
	
	PHẦN VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích tâm trạng của người bố khi đối thoại với con mình trong bài thơ “Viết cho con”
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn.
 Đảm bảo yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng- phân- hợp, móc xích hoặc song hành.
.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:
 Tâm trạng của người bố khi đối thoại với con mình trong bài thơ “Viết cho con”

	0,25

	
	
	c. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau
 Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và dẫn chứng trên cơ sỏ bảo đảm các nội dung sau: 
- Tâm trạng của cha  
+ Cảm thấy hạnh phúc khi có con
+ Lo lắng về một tương lai khi người con sẽ phải sống trong một thế giới mà tình trạng biến đổi khí hậu và huỷ diệt môi trường sinh thái có thể lấy đi hạnh phúc của con người.
+ Khắc khoải khi ý thức được sự hữu hạn của đời người 
+ Hy vọng con mình sẽ thành một ngươi tốt, có ích cho cuộc đời 
- Nghệ thuật biểu hiện tâm trạng:thể thơ tự do, nhịp thơ linh hoạt, ngôn ngữ giàu sức biểu cảm, sử dụng kết hợp thành công nhiều biện pháp nghệ thuật…
 * Sắp xếp được hệ thống ý hợp lí theo đặc điểm bố cục của kiểu đoạn văn.
Hướng dẫn chấm: 	
· Học sinh đảm bảo các ý trên 1,0 điểm.
· Học sinh đề xuất ý còn chung chung, chưa thuyết phục: tuỳ nội dung cụ thể để chọn các thang điểm 0,75; 0,5; 0,25
· Học sinh không đảm bảo các yêu cầu: không cho điểm
	 

1,0

	
	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chính tả, dùng từ, ngữ pháp Tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.

	0,25

	
	
	đ. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.

	0,25

	
	 2
	1. Viết bài văn (khoảng 600 chữ) nêu rõ anh/chị sẽ làm gì trong hiện tại để tương lai có được một việc làm đúng với mơ ước của mình
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo dung lượng và bố cục của bài văn nghị luận.
Đảm bảo yêu cầu về bố cục và dung lượng  (khoảng 600) chữ của bài văn 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận:
Những điều cần làm trong hiện tại để tương lai có được một việc làm đúng với mơ ước của mình
	0,5

	
	
	c. Viết bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu:
 Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
*Mở bài: Giới thiệu được vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm cá nhân về vấn đề nghị luận. 
*Thân bài: Triển khai vấn đề cần nghị luận
 Bày tỏ quan điểm của người viết, có thể theo một số gợi ý sau: 
+ Các thuật toán, trí tuệ nhân tạo sẽ cạnh tranh việc làm với con người trong tương lai, nhiều công việc sẽ được các thuật toán máy tính thay thế, và con người có nguy cơ mất việc làm; 
+ Để có được việc làm, con người thời đại ngày nay nói chung và thế hệ trẻ nói riêng không chỉ cạnh tranh với những người có tri thức, kĩ năng nghề nghiệp mà còn cạnh tranh với các thuật toán máy tính, trí tuệ nhân tạo.Cuộc cạnh tranh để có được việc làm của con người, nhất là người trẻ trở nên quyết liệt hơn.
+ Mỗi người, nhất là những người trẻ phải tích cực học tập, rèn luyện để phát triển tri thức, đạo đức và sức khoẻ; đặc biệt phải trau dồi các kĩ năng, năng lực công nghệ thông tin và truyền thông… để nâng cao giá trị bản thân, để không bị thất nghiệp trong tương lai.
*Kết bài: Khẳng định lại quan điểm cá nhân và rút ra bài học cho bản thân. 
	2,5

	
	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng tư, ngữ pháp Tiếng Việt, liên kết văn bản.

	0,25

	
	
	đ. Sáng tạo:
 Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận;cách diễn đạt mới mẻ.

	
0,5

	Tổng điểm
	10,0



                         				..… HẾT …..


